
DANH SÁCH
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số: …………/QĐ-UBND ngày …... tháng …... năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ)

STT Tên người sử dụng đất Địa chỉ thường trú Số GCN
QSD đất Số thửa Số tờ

Diện
tích
(m2)

Loại đất
Địa chỉ

thửa đất Nguồn gốc sử dụng đấtONT, ODT
(m2)

CLN
(m2)

TSN
(m2)

CHN
(m2)

1
Ông Phạm Đức
Nguyên
Bà Vũ Thị Sáu

- Xã Cẩm Chế,
huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

DA
432907 95 45 371.0 300.0 71.0 Xã Minh

Đức

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất của ông Can, bà Lanh

2
Ông Nguyễn Đình
Khắc

- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432908 151

02
(312562-

6-b)
165.0 165.0 Xã Đại

Sơn

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của bà Mễ

3
Ông Phạm Văn Quang
Bà Phạm Thị Hiền

- Xã Tái Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432909 38 19 55.0 55.0 Xã Hưng

Đạo
Nhận quyền sử dụng đất do nhận

hợp nhất quyền sử dụng đất

4 Ông Vũ Xuân Ngữ
- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432911 256 26 438.0 202.0 236.0 Xã Minh

Đức

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của bà Tới

5 Ông Vũ Xuân Nghĩa
- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432912 257 26 98.0 98.0 Xã Minh

Đức

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của bà Tới

6
Ông Bùi Văn Sơn
Trần Thị Liên

- Thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432917 170 22 213.0 213.0 Thị trấn

Tứ Kỳ

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất.

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất của ông Minh.

7
Ông Bùi Văn Sơn
Trần Thị Liên

- Thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432918 166 22 85.0 85.0 Thị trấn

Tứ Kỳ
Nhận quyền sử dụng đất do nhận

tặng cho quyền sử dụng đất



8

Ông Nguyễn Văn
Minh
Bà Nguyễn Thị Lan
Anh

- Thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432919 169 22 88.0 88.0 Thị trấn

Tứ Kỳ

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất

9
Ông Phạm Trung
Vượng
Bà Phạm Thị Miên

- Xã Phượng Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432923 347 11 736.0 300.0 436.0

Xã
Phượng

Kỳ

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất của

bà Mận

10
Ông Phạm Trung Hà
Bà Trần Thị Hoa

- Xã Phượng Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432924 346 11 455.0 200.0 255.0

Xã
Phượng

Kỳ

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất của

bà Mận

11
Ông Phạm Trung
Quốc
Bà Phạm Thị Ngọc

- Xã Phượng Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432925 348 11 268.0 100.0 19.0 149.0

Xã
Phượng

Kỳ

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất của

bà Mận

12 Bà Trần Thị Mận
- Xã Phượng Kỳ,

huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương

DA
432926 349 11 253.0 253.0

Xã
Phượng

Kỳ

Nhà nước công nhận quyền sử
dụng đất. Nhận quyền sử dụng
đất do nhận tặng cho quyền sử

dụng đất

13 Ông Nguyễn Văn Nam
- Xã Văn Tố,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432930 181 21 1,250.0 170.0 703.0 377.0 Xã Văn

Tố

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất của

bà Xuân

14 Ông Nguyễn Văn Hà
- Xã Văn Tố,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432931 182 21 1,006.0 130.0 583.0 293.0 Xã Văn

Tố

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất của

bà Xuân

15 Ông Nguyễn Văn Hà
- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432937 365

06
(312562-

8-a)
100.0 100.0 Xã Đại

Sơn

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất của

ông Hưởng, bà Hoàn

16
Ông Nguyễn Văn
Hưởng
Bà Đoàn Thị Hoàn

- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432938 364

06
(312562-

8-a)
269.0 269.0 Xã Đại

Sơn

Nhà nước giao đất có thu tiền sử
dụng đất, Nhận quyền sử dụng
đất do nhận thừa kế quyền sử

dụng đất



17
Ông Nguyễn Văn
Ngỡi

- Xã Chí Minh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432939 435

18
(307593-

8-b)
393.0 100.0 287.0 6.0 Xã Chí

Minh

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của ông Nghiên, bà Ảo

18
Ông Nguyễn Văn
Ngỡi

- Xã Chí Minh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432940 436

18
(307593-

8-b)
164.0 164.0 Xã Chí

Minh

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của ông Nghiên, bà Ảo

19
Ông Nguyễn Văn
Ngữu

- Xã Chí Minh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432941 431 18

(307593-
8-b)

227.0 227.0 Xã Chí
Minh

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của ông Nghiên, bà Ảo

20
Ông Nguyễn Văn
Ngữu

- Xã Chí Minh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432942 433

18
(307593-

8-b)
170.0 100.0 70.0 Xã Chí

Minh

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của ông Nghiên, bà Ảo

21
Ông Phạm Văn Luật
Bà Trần Thị Đông

- Thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432943 238 21 128.0 128.0 Thị trấn

Tứ Kỳ

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng
đất của ông Thuyết, bà Doan

22 Ông Vũ Đình Đoàn
- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432944 02 30 390.0 300.0 90.0 Xã Minh

Đức

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất của

bà Gái

23
Ông Nguyễn Văn
Hinh
Bà Trần Thị Nhung

- Xã Cộng Lạc,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432950 245 30 486.0 300.0 186.0 Xã Cộng

Lạc

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất của

ông Hân, bà Hiên



24
Ông Nguyễn Văn
Lượng
Bà Phạm Thị Chanh

- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432999 Lô số 56

Quy
hoạch
chi tiết

xây
dựng
điểm

dân cư
mới
thôn

Vạn, xã
Minh
Đức
năm
2015

100.0 100.0 Xã Minh
Đức

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất của ông Đạt, bà Nhung

25

Ông Nguyễn Văn
Định
Bà Nguyễn Thị
Phương Uyên

- Xã Nguyên
Giáp, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

DA
432960 125 19 233.0 83.0 150.0

Xã
Nguyên

Giáp

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất của

ông Nhất, bà Nhôi

26
Ông Nguyễn Văn
Thắng
Bà Vũ Thị Phương

- Xã Nguyên
Giáp, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

- Xã Minh Tân,
huyện Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương

DA
432961 124 19 162.0 108.0 54.0

Xã
Nguyên

Giáp

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất của

ông Nhất, bà Nhôi

27
Ông Nguyễn Văn
Hùng
Bà Đỗ Thị Bích

- Xã Nguyên
Giáp, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

DA
432962 123 19 181.0 109.0 72.0

Xã
Nguyên

Giáp

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất của

ông Nhất, bà Nhôi

28
Ông Nguyễn Văn
Luyến

- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432963 01

06
(312562-

8-a)
373.0 300.0 73.0 Xã Đại

Sơn

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử
dụng đất của hộ ông Nhự, bà

Liên

29
Ông Nguyễn Quốc
Thắng
Bà Phạm Thị Mai

- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432964 164

04
(312562-

6-d)
194.0 194.0 Xã Đại

Sơn

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất của

ông Uy, bà Nhịn



30
Ông Nguyễn Văn Uy
Bà Nguyễn Thị Nhịn

- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432965 336

04
(312562-

6-d)
403.0 300.0 9.0 94.0 Xã Đại

Sơn
Nhà nước công nhận quyền sử

dụng đất

31 Ông Vũ Văn Trung
- Xã Hà Thanh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432966 4001 40 322.0 150.0 60.0 112.0 Xã Hà

Thanh

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của bà Minh, ông Thủy

32 Ông Vũ Văn Tuấn
- Xã Hà Thanh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432967 4002 40 348.0 150.0 60.0 138.0 Xã Hà

Thanh

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của bà Minh, ông Thủy

33

Ông Nguyễn Hồng
Mạnh
Bà Đặng Thị Thúy
Hằng

- Thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432968 139 22 120.0 120.0 Thị trấn

Tứ Kỳ

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất của ông Lực, bà Mến

34
Ông Tạ Văn Hưng
Bà Nguyễn Thị Tuyến

- Xã Tái Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432973 239 19 114.0 60.0 54.0 Xã Quang

Trung

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất của ông Choảng

35
Ông Phạm Minh
Choảng

- Xã An Thanh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432974 235 19 131.0 60.0 71.0 Xã Quang

Trung

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất

36
Ông Phạm Minh
Choảng

- Xã An Thanh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432975 236 19 108.0 60.0 48.0 Xã Quang

Trung

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất

37
Ông Phạm Minh
Choảng

- Xã An Thanh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432976 237 19 110.0 60.0 50.0 Xã Quang

Trung

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất

38
Ông Phạm Minh
Choảng

- Xã An Thanh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432977 238 19 112.0 60.0 52.0 Xã Quang

Trung

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất

39 Bà Vũ Thị Tú
- Xã Tân Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432978 317 25 420.0 300.0 120.0 Xã Tân

Kỳ

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của ông Hiệp



40
Ông Vũ Văn Hòa
Bà Nguyễn Thị Xoan

- Thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432980 162 30 395.0 80.0 292.0 23.0 Thị trấn

Tứ Kỳ

Nhà nước giao đất có thu tiền sử
dụng đất (40 m2).Nhận quyền sử
dụng đất do nhận tặng cho quyền

sử dụng đất (40 m2). Nhận
quyền sử dụng đất do nhận

chuyển nhượng quyền sử dụng
đất (315 m2)

41 Ông Phạm Văn Quý

- Xã Quang
Trung, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

DA
432979 115 23 640.0 300.0 236.0 104.0 Xã Quang

Trung

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất của

ông Tiến, bà Bống

42
Ông Phạm Quang
Tiềm

- Xã Quảng
Nghiệp, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải

Dương

DA
432994 615 19 249.0 249.0 Xã Quảng

Nghiệp

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất của ông Ngược

43
Ông Đặng Văn Toàn
Bà Nguyễn Thị Định

- Xã Liên Mạc,
huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

DA
432995 165 26 70.0 70.0 Xã Minh

Đức

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng

đất của ông Dong, bà Thanh

44
Ông Nguyễn Hồng
Tuyến
Bà Trần Thị Ngọc

- Thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432998 48 05 173.6 173.6 Xã Cộng

Lạc

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng
đất của ông Khuông, bà Yến

45
Ông Nguyễn Đình
Biền
Bà Trương Thị Thu

- Xã Dân Chủ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
511017 17 16 295.0 295.0 Xã Dân

Chủ

Nhận quyền sử dụng đất do nhận
tặng cho quyền sử dụng đất của

ông Bào, bà Năm
13,061.6



DANH SÁCH
THU GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số: …………/QĐ-UBND ngày …... tháng …... năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ)

STT Tên người sử dụng đất Địa chỉ thường trú Số GCN
QSD đất Số thửa Số tờ

Diện
tích
(m2)

Loại đất
Địa chỉ

thửa đất Nguồn gốc sử dụng đấtONT, ODT
(m2)

CLN
(m2)

TSN
(m2)

CHN
(m2)

1 Ông Phạm Đức Can
Bà Mai Thị Lanh

- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
Q 280362 160 40 371.0 300.0 71.0 Xã Minh

Đức
Chuyển nhượng quyền sử dụng

đất cho ông Nguyên, bà Sáu

2 Bà Phạm Thị Mễ
- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

AD
912733 151 02 165.0 165.0 Xã Đại

Sơn
Thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất cho ông Khắc

3 Ông Phạm Văn Quang
- Xã Tái Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

AO
612245 38 19 55.0 55.0 Xã Hưng

Đạo

Hợp nhất quyền sử dụng đất
thành tài sản chung của vợ

chồng cho bà Hiền

4 Ông Vũ Xuân Ngữ
Bà Phạm Thị Tới

- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
Q 926182 131 14 540.0 300.0 240.0 Xã Minh

Đức

Hiến 4 m2 đất làm đường giao
thông; Thừa kế và tặng cho
quyền sử dụng đất cho ông

Ngữ, ông Nghĩa

5 Ông Nguyễn Văn Minh
Bà Nguyễn Thị Lan Anh

- Thị trấn Tứ
Kỳ, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

AI 135634 02 08 91.0 91.0 Thị trấn
Tứ Kỳ

Chuyển nhượng quyền sử dụng
đất cho ông Sơn, bà Liên

6 Ông Bùi Văn Sơn
Trần Thị Liên

- Thị trấn Tứ
Kỳ, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

BĐ
149881 35 08 131.0 131.0 Thị trấn

Tứ Kỳ
Cấp đổi giấy chứng nhận quyến

sử dụng đất do hợp thửa đất

7 Ông Bùi Văn Sơn
Trần Thị Liên

- Thị trấn Tứ
Kỳ, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

BA
951057 24 08 164.0 164.0 Thị trấn

Tứ Kỳ

Cấp đổi giấy chứng nhận quyến
sử dụng đất do tách, hợp thửa

đất



8 Bà Trần Thị Mận

- Xã Phượng
Kỳ, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

DA
432540 345 11 1,772.0 600.0 770.0 402.0

Xã
Phượng

Kỳ

Hiến 60 m2 đất làm đường giao
thông; Tặng cho quyền sử dụng
đất cho ông Vượng, bà Miên;
ông Hà, bà Hoa; ông Quốc, bà

Ngọc

9 Bà Bùi Thị Xuân
- Xã Văn Tố,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
Q 131168 378,

379, 415 09 2,256.0 300.0 1,286.0 670.0 Xã Văn
Tố

Tặng cho quyền sử dụng đất
cho ông Nam, ông Hà

10
Ông Nguyễn Văn
Hưởng
Bà Đoàn Thị Hoàn

- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

BX
805765 321 06 369.0 369.0 Xã Đại

Sơn
Tặng cho quyền sử dụng đất

cho ông Hà

11
Ông Nguyễn Văn
Nghiên
Bà Nguyễn Thị Ảo

- Xã Chí Minh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
Q 026753 09 565,

566, 606 1,011.0 200.0 383.0 428.0 Xã Chí
Minh

Hiến 57 m2 đất làm đường giao
thông; Thừa kế và tặng cho
quyền sử dụng đất cho ông

Ngỡi, ông Ngữu

12 Ông Trần Văn Thuyết
Bà Nguyễn Thị Doan

- Thị trấn Tứ
Kỳ, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

AI 135657 912 08 128.0 128.0 Thị trấn
Tứ Kỳ

Chuyển nhượng quyền sử dụng
đất cho ông Luật, bà Đông

13 Bà Phạm Thị Gái
- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
Q 926126 319 14 390.0 300.0 90.0 Xã Minh

Đức
Tặng cho quyền sử dụng đất

cho ông Đoàn

14 Ông Nguyễn Văn Hân
- Xã Cộng Lạc,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

D
0647163 129 04 486.0 300.0 186.0 Xã Cộng

Lạc
Tặng cho quyền sử dụng đất

cho ông Hinh, bà Nhung



15
Ông Nguyễn Tuấn Đạt
Bà Phạm Thị Hồng
Nhung

- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

CM
910754 Lô số 56

QHCT
XDDDC

mới
thôn

Vạn, xã
Minh
Đức
năm
2015

100.0 100.0 Xã Minh
Đức

Chuyển nhượng quyền sử dụng
đất cho ông Lượng, bà Chanh

16 Ông Nguyễn Văn Nhất

- Xã Nguyên
Giáp, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

O 101477 449, 450 01 576.0 300.0 126.0 150.0
Xã

Nguyên
Giáp

Tặng cho quyền sử dụng đất
cho ông Định, bà Uyên; ông

Thắng, bà Phương; ông Hùng,
bà Bích

17
Hộ ông Nguyễn Văn
Nhự
Bà Nguyễn Thị Liên

- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
Q 212554 01 06 373.0 300.0 73.0 Xã Đại

Sơn
Thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất cho ông Luyến

18 Ông Nguyễn Văn Uy
Bà Nguyễn Thị Nhịn

- Xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
Q 307000 164,

216, 240 04 597.0 300.0 9.0 288.0 Xã Đại
Sơn

Tặng cho quyền sử dụng đất
cho ông Thắng, bà Mai

19 Bà Trần Thị Minh
- Xã Hà Thanh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
Đ 988115 400 02 670.0 300.0 120.0 250.0 Xã Hà

Thanh

Thừa kế và tặng cho quyền sử
dụng đất cho ông Trung, bà

Tuấn

20 Ông Đặng Xuân Lực
Bà Nguyễn Thị Mến

- Thị trấn Tứ
Kỳ, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

CM
910820 139 22 120.0 120.0 Thị trấn

Tứ Kỳ
Chuyển nhượng quyền sử dụng

đất cho ông Mạnh, bà Hằng

21 Ông Phạm Minh
Choảng

- Xã An Thanh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

DA
432703 228 19 575.0 300.0 275.0 Xã Quang

Trung
Chuyển nhượng quyền sử dụng

đất cho ông Hưng, bà Tuyến

22 Ông Đặng Văn Hiệp
- Xã Tân Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
Q 252913 26 09 420.0 300.0 120.0 Xã Tân

Kỳ
Thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất cho bà Tú



23 Ông Vũ Văn Hòa
Bà Nguyễn Thị Xoan

- Thị trấn Tứ
Kỳ, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

DA
432416 150 30 80.0 40.0 40.0 Thị trấn

Tứ Kỳ
Cấp đổi giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất do hợp thửa đất

24 Ông Vũ Văn Hòa
Bà Nguyễn Thị Xoan

- Thị trấn Tứ
Kỳ, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

DA
580290 151 30 315.0 40.0 252.0 23.0 Thị trấn

Tứ Kỳ
Cấp đổi giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất do hợp thửa đất

25 Ông Phạm Văn Tién

- Xã Quang
Trung, huyện

Tứ Kỳ, tỉnh Hải
Dương

G 432177 146, 214 02 640.0 300.0 236.0 104.0 Xã Quang
Trung

Tặng cho quyền sử dụng đất
cho ông Quý

26 Bà Nguyễn Thị Diên

- Xã Quảng
Nghiệp, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải

Dương

D
0059718 53 03 249.0 249.0 Xã Quảng

Nghiệp
Thừa kế và tặng cho quyền sử

dụng đất cho ông Tiềm

27 Bà Nguyễn Thị Thanh
Ông Vũ Đình Dong

- Xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

AO
598504 909 14 70.0 70.0 Xã Minh

Đức
Chuyển nhượng quyền sử dụng

đất cho ông Toàn, bà Định

28
Ông Nguyễn Văn
Khuông
Bà Phạm Thị Hải Yến

- Xã Cộng Lạc,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương
AI 151001 48 05 173.6 173.6 Xã Cộng

Lạc
Chuyển nhượng quyền sử dụng

đất cho ông Tuyến, bà Ngọc

29 Ông Nguyễn Đình Bào
- Xã Dân Chủ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

D
0623156 53 07 295.0 295.0 Xã Dân

Chủ
Tặng cho quyền sử dụng đất

cho ông Biền, bà Thu

13,182.6
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